
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BÁNH 

KẸO Á CHÂU - ABC QUẬN 9
5 lê văn việt, khu phố 11, phường hiệp 

phú
TP Thủ 

Đức

Bán lẻ: rau câu, bánh mặn, bánh ngọt, 
các loại bánh từ bột, thực phẩm khô, 
thực phẩm đã qua chế biến, sữa, sản 

phẩm từ sữa

Công thương

2 HỘ KINH DOANH SẠP 100 THIÊN VÂN
khu b, sạp 100, chợ phước long b, số 
137 đường đỗ xuân hợp, khu phố 2, 

phường phước long b

TP Thủ 
Đức

Bán lẻ rau, củ, quả Nông nghiệp

3 HỘ KINH DOANH TƯỜNG NHI
416 Quốc lộ 50, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh
Bình 

Chánh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, kẹo, hạt nêm, nước mắm)

Công thương

4 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân 

Túc, Huyện Bình Chánh
Bình 

Chánh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Ramen tươi, Soba tươi, Mì udon, Mì 

soba, Mì smen)
Công thương

5 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SONG LONG
C14/8B Ấp 3, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh
Bình 

Chánh
Sản xuất bún, nui Công thương

6 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI QUẬN 3 171 Trần Quốc Thảo, Phường 9 3
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (trà, 

gia vị nước chấm các loại)
Nông nghiệp

7
HỘ KINH DOANH ĐINH QUANG BẠCH 

HẢI ĐƯỜNG
329/41 Điện Biên Phủ, Phường 4 3 Bán lẻ thịt Nông nghiệp

8
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIA 
KHANG PHÁT

142/26 Đường TL29, Khu phố 1, 
phường Thạnh Lộc

Huyện Củ 
Chi

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (các 
sản phẩm từ bột, ngũ cốc, thịt, thủy sản, 

rau, củ, quả, trứng, sữa)
Nông nghiệp

9
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT THĂNG
Số 64A đường Nguyễn Thị Tràng, 

phường Hiệp Thành
12

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh 
các loại, kẹo các loại, kẹo sô cô la các 

loại)
Công thương

10
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM AN HƯNG
324 đường Thạnh Xuân 25, phường 

Thạnh Xuân
12

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh 
làm từ bột, bánh pizza)

Công thương

11
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH HƯƠNG GIA INTERNATIONAL
10/3 Ấp Thới Tây 1, Đường Huỳnh Thị 

Mài, xã Tân Hiệp
Huyện 

Hóc Môn

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (trà, 
cà phê, ca cao, ngũ cốc, trái cây ngâm 
đường, mật ong, đường, si rô, hạt, yến, 

sương sáo, sinh tố trái cây)

Nông nghiệp

12 HỘ KINH DOANH PHAN VĂN BÌNH
Số 36A, đường Nguyễn Văn On, Khu 

phố 2, Thị trấn Củ Chi
huyện Củ 

Chi

Mua bán thực phẩm đông lạnh, thực 
phẩm tươi sông (thịt gà, thịt heo, thịt bò, 

thịt trâu, cá biển, rau, củ, quả, gạo)
Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



13
HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHẠM HẢI 

ĐĂNG
Sạp số 18, 19 Chợ Sáng Tân Phú Trung, 

ấp Đình, xã Tân Phú Trung
huyện Củ 

Chi
Bán rau, củ, quả, trái cây, thịt Nông nghiệp

14
HỘ KINH DOANH ÚT TÁM LAN - NGỌC 

TUYỀN

Sạp B31 và C8 Chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Hóc Môn, xã Xuân Thới 

Đông

Huyện 
Hóc Môn

Mua bán trái cây tươi, rau, củ, quả Nông nghiệp

15
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT 

VÂN
Sạp 135-136B, Chợ Trung Chánh, ấp 

Trung Chánh 1, xã Trung Chánh
Huyện 

Hóc Môn
Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

16 HỘ KINH DOANH NGỌC THU P10
Sạp P10 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông

Huyện 
Hóc Môn

Bán buôn thực phẩm (bán buôn thịt heo) Nông nghiệp

17 HỘ KINH DOANH NHƯ CƯỜNG
Sạp G11 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông

Huyện 
Hóc Môn

Bán buôn thực phẩm (bán buôn thịt heo) Nông nghiệp

18 HỘ KINH DOANH KIỀU THƯ
Sạp E16, H1 và H3 Chợ đầu mối nông 
sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới Đông

Huyện 
Hóc Môn

Bán buôn thực phẩm (bán buôn rau, củ, 
quả)

Nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH THANH HỒNG
Sạp E12 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông

Huyện 
Hóc Môn

Bán buôn thực phẩm (bán buôn rau, củ, 
quả)

Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH KỲ SÂM
Sạp C19, E27, NS1 Chợ đầu mối nông 
sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới Đông

Huyện 
Hóc Môn

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

21
HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH 

HOÀNG

Sạp C10 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông

Huyện 
Hóc Môn

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp



22
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM TOKYO
Lầu 1, số 15A8 Lê Thánh Tôn, Phường 

Bến Nghé
1

Kinh doanh thực phẩm tươi sống và chế 
biến (bột chiên tôm, bột làm bánh, bột 
nêm cá, rong biển sấy khô, gạo, nước 

tương, gia vị nấu ăn, gia vị rắc cơm, bột 
trà xanh, mì sợi nâu, mì khô, mì ăn liền, 
tương đậu, nước uống không cồn, bánh 

gạo, kẹo trái cây, ngũ cốc, thạch rau cau, 
cá bào lát, rong biển nấu canh, nước ướp 
thịt, cá đóng hộp, súp nấu mì, bột khoai 
tây, cà ri thỏi, cà ri ăn liền, rau củ muối 
chua, củ cải muối, củ ngưu báng, rừng 
ngâm chua, thủy hải sản, chả cá, chả 

mực, trứng cá, lươn) đồ hộp, bánh kẹo, 
hải sản đông lạnh, bia, nước ngọt.

Công thương

23
CÔNG TY CỔ PHẦN HOPRIZON 

TAPROOM
63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến 

Thành
1

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (nước 
giải khát, bia)

Công thương

24
CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU 

DGC

150 Đường số 2A, Khu dân cư Vĩnh 
Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân
Bình Tân

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Chè 
khô (trà khô), đường các loại, cà phê hòa 
tan, bột cacao, ngũ cốc, bột gelatin, bột 

rau củ khô các loại)

Nông nghiệp

25
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ FD MART

Số 0,05-0,06 Đường số 3, Khu dân cư 
Đô Thị Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân
Bình Tân

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, kẹo, yến, sữa, nước ngọt, gạo, mè, 

đậu các loại)
Công thương

26
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỸ 

PHỤNG
181/9-181/11 Lê Đình Cẩn, Khu phố 6, 

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
Bình Tân

Sản xuất mì tươi, hoành thánh; Bán mì, 
hủ tíu, bánh canh, nui

Công thương

27
HỘ KINH DOANH THIÊN PHÚC 

HEALTHY FOOD
638/25/10 Lê Trọng Tấn, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Bình Tân

Sản xuất bánh bao, bánh mì, bánh hạt, 
bánh làm từ bột

Công thương

28 HỘ KINH DOANH THÀNH DANH 1 108 ĐỘI CUNG, PHƯỜNG 11 11 sản xuất bánh mì Công thương

29 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỊT BÒ
SỐ 107 ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG 

TÂN QUY
7

bán thịt trâu, thịt bò, bò viên, lạp xưởng, 
gia vị

Nông nghiệp

30
CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẠT GIA 

PHÁT
336/10/6 Lê Văn Thọ, Phường 11 Gò Vấp

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (giò 
lụa, lạp xưởng, xúc xúc, thịt nguội, cá 
viên, bò viên, chả giò, nem nướng, chà 

bông, bánh bao, khoai tây,...)

Nông nghiệp



31 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ BÀ BẢY 273 Nguyễn Văn Khối, Phường 8 Gò Vấp Bán bánh mì Công thương

32 HỘ KINH DOANH THIÊN HƯƠNG 676/34 Lê Quang Định, Phường 1 Gò Vấp Sản xuất các loại bánh ngọt Công thương

33
HỘ KINH DOANH BẢY BẢY QUANG 

TRUNG
77 Quang Trung, Phường 10 Gò Vấp

Bán bánh ngọt, bánh kem, bánh làm từ 
bột, bán thịt bò, heo, gà

Công thương

34 HỘ KINH DOANH BÁNH GIVRAL
390 Lê Quang Định, Phường 11, quận 

Bình Thạnh
Bình 

Thạnh
Bán bánh kẹo, kem Công thương

35
Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm 

INDOGUNA VINA
Số 44B, Đường Phan Xích Long, 

Phường 03, Quận Phú Nhuận
Phú 

Nhuận

Kinh doanh: ngũ cốc, thịt và các sản 
phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy 

sản, rau củ quả, sữa chế biến
Công thương

36 HỘ KINH DOANH MOTHER NATURE
10 Đường số 11, khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức

Kinh doanh gia vị (đường thốt nốt đặc 
biệt và nguyên chất Mother Nature)

Nông nghiệp

37
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP 

KHẨU GIẢI PHÁP XANH PMG

Căn hộ kết hợp TMDV 0.06, Tầng số 
1,2, Khu chung cư cao tầng kết hợp 
Thương Mại - Dịch vụ, Lô BC, Khu 

Phố 4, Phường Tâm Bình, Thành phố 
Thủ Đức

Thủ Đức
Kinh doanh: Gạo, Đường (thực phẩm 

bao gói sẵn)
Nông nghiệp

38 HỘ KINH DOANH BÉ HIỀN

D6-11 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 
phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thủ Đức Bán trái cây Nông nghiệp

39 HỘ KINH DOANH NGHĨA HẰNG

L1-17 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 
phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thủ Đức Bán trái cây Nông nghiệp

40 HỘ KINH DOANH VỰA 113

D5-15 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 
phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thủ Đức Bán trái cây, rau, củ, quả Nông nghiệp

41
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TUYẾT 

NGA

J2-01 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 
phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thủ Đức Bán trái cây, rau, củ, quả Nông nghiệp

42 HỘ KINH DOANH MAI QUANG 1
G1 Đường 6, Phường Bình Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Bán buôn hành, tỏi Nông nghiệp



43 HỘ KINH DOANH TRẦN ANH TUẤN

F1-18 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 
phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thủ Đức Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp

44 HỘ KINH DOANH HẦU NGỌC MAI

L2-01; J2-17 Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
Khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành 

phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

45
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TUYẾT 

NHUNG

L1-18 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 
phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thủ Đức Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp

46
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BÁNH 

KẸO Á CHÂU - ABC NGUYỄN THỊ ĐỊNH

211 - 211A đường Nguyễn Thị Định, 
Phu phố 15, Phường Bình trưng Tây, 

TP. Thủ Đức
Thủ Đức bán lẻ bánh kẹo Công thương

47 CÔNG TY TNHH AN TƯ
SỐ 27 đường số 8A, Phường An Phú, 

TP. Thủ Đức
Thủ Đức kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

48 CÔNG TY TNHH FITDRINK
112 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức
Thủ Đức kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

49
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

NGUYỄN CƯỜNG
144 TRẦN NÃO, Phường An Khánh, , 

Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức sản xuất và bán bánh mì Công thương

50 HỘ KINH DOANH NGHI HÂN 17 Yên Thế, Phường 2, quận Tân Bình Tân Bình Sản xuất, kinh doanh sữa chua, bánh flan Công thương

51
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

BÁNH MÌ BA TẬP
112 Âu Cơ, Phường 9, quận Tân Bình Tân Bình Sản xuất bánh mì Công thương

52
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM PHÚ QUÝ
59 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4 4

Bán thịt bò, thịt heo, thịt trâu đông lạnh, 
xương bò đông lạnh

Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SÁNG
SẠP 1187 CHỢ BẾN THÀNH, 

PHƯỜNG BẾN THÀNH
1 mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

54 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ TRÚC
642 Lê Văn Thọ, Phường 13, Quận Gò 

Vấp
Gò Vấp bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

55
CÔNG TY TNHH CON GIỐNG VÀ TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ VIETAGRI
147 Đường số 11, Phường 11, Quận Gò 

Vấp
Gò Vấp

kinh doanh sản phẩm đông lạnh nhập 
khẩu gồm heo, bò, gà, trâu (bao gói sẵn)

Nông nghiệp



56
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SÁU 

NHỎ
A16/62A ấp 1, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh
Bình 

Chánh

Mua bán thủy sản: cá bạc má, cá ngân, 
cá nục, cá đổng, cá mó, cá ngừ, cá Basa, 
phi lê cá Basa, cá điêu hồng, cá lóc, cá 
trê, cá rô phi, cá rô đồng, cá hú, cá thác 

lác, cá chẽm, cá chim, cá bóp, cá cơm, cá 
đối, cá tra, cá thu, cá chỉ vàng, cá tráo, cá 

kèo, cá cờ, lươn, ếch, hến, ốc, con 
nhộng, mực, cua xay

Nông nghiệp

57
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TA

22 Cửu Long, Phường 15, Quận 10 10
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh 

phồng tôm)
Nông nghiệp

58 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ HOA
107 đường Quốc Lộ 1A, khu phố 2, 

phường Hiệp Bình Phước, Thành phố 
Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Bán dừa Nông nghiệp

59 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC
Số E5-21, E5-22 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141, Quốc lộ 1A, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Kinh doanh trái cây Nông nghiệp

60 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAN
O1-13 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141, đường Quốc lộ 1A, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

61
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU 

THỦY

F1-07 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141, đường Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Kinh doanh hàng rau Nông nghiệp

62 HỘ KINH DOANH - KIM HỒNG
A5-15 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141, đường Quốc lộ 1A, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Bán buôn rau, quả Nông nghiệp

63 HỘ KINH DOANH THANH LIÊM - N2 - 15
N2-15 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141, đường Quốc lộ 1A, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

64
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM HỒNG CHI PHÁT
Số 868A đường Duyên Hải, ấp Hòa 
Hiệp, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ

Cần Giờ

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh (Chi tiết: bán lẻ thịt và các 

sản phẩm thịt đông lạnh; thủy hải sản 
tươi, khô, đông lạnh các loại)

Nông nghiệp



65 HỘ KINH DOANH BÌNH NGHIỆP
C6-21 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141, đường Quốc lộ 1A, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Mua bán trái cây Nông nghiệp

66
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHƯ
O1-20, Chợ Đầu Mối, phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp


